
Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

DT 

cấp

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

35 394 430,4 LUC 176,9 176,9

35 386 416,2 LUC 356,6 356,6

35 385 692,0 26 450 722 722 LUC 144,5 144,5

2
Nguyễn Văn Hưng

Hoàng Thị Hường-vợ

TDP Đình

TT Cao Thượng
35 338 717,3 26 402 649 649 LUC 401,8 401,8

3
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Liễu- vợ

TDP Đình

TT Cao Thượng
35 339 653,7 26 401 945 514 LUC 290,6 290,6

4 Nguyễn Mạnh Hùng
TDP Đình

TT Cao Thượng
35 333 516,9 26 246 597 597 LUC 516,9 516,9

5 Nguyễn Văn Phái
TDP Đình

TT Cao Thượng
35 306 1.549,7 26 244 1455 1455 LUC 581,5 581,5

6 Nguyễn Tiến Phương
TDP Đình

TT Cao Thượng
35 305 264,1 31 267 555,8 555,8 LUC 163,6 163,6

5.240,3 2.632,4 2.632,4Tổng

STT
Họ và tên

 chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Địa chỉ

26 451 1100 1100

 BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 CHỈNH TRANG HÀNH LANG VỈA HÈ CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH (GIAI ĐOẠN 2), HUYỆN TÂN YÊN-ĐỢT 1 

(Kèm theo Quyết định số:  ……./QĐ-UBND ngày ….../01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Nguyễn Thị Khuyên- 

vợ

Hoàng Văn Xương

(Hoàng Minh Xương)

TDP Đình

TT Cao Thượng
1



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa (m
2
)

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 18

35 394 430,4 LUC 176,9 176,9 0 7.076.000

35 386 416,2 LUC 356,6 356,6 0 14.264.000

35 385 692 LUC 144,5 144,5 0 5.780.000

2
Nguyễn Văn HưngHoàng 

Thị Hường-vợ
35 338 717,3 LUC 401,8 401,8 0 16.072.000 16.072.000

3
Nguyễn Văn HảiNguyễn Thị 

Liễu- vợ
35 339 653,7 LUC 290,6 290,6 0 11.624.000 11.624.000

4 Nguyễn Mạnh Hùng 35 333 516,9 LUC 516,9 516,9 0 20.676.000 20.676.000

5 Nguyễn Văn Phái 35 306 1549,7 LUC 581,5 581,5 0 23.260.000 23.260.000

6 Nguyễn Tiến Phương 35 305 264,1 LUC 163,6 163,6 0 6.544.000 6.544.000

5.240,3 2.632,4 2.632,4 0 105.296.000 105.296.000

DỰ TOÁN KINH PHÍ KHUYẾN KHÍCH NHẬN TIỀN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI 

NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: CHỈNH TRANG HÀNH LANG VỈA HÈ 

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH (GIAI ĐOẠN 2 - ĐỢT 1), HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số:  ……./QĐ-UBND ngày ….../01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)

Tổng kinh phí Bồi 

thường hỗi trợ (đồng)

1

Nguyễn Thị Khuyên- 

vợHoàng Văn Xương(Hoàng 

Minh Xương)

Tổng

Khuyến khích nhận 

tiền và bàn giao 

mặt bằng sớm 

40.000đ/m
2

27.120.000
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